
TRƯỜNG TH  TRẦN QUỐC TUẤN 

KHỐI 4 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 - NĂM HỌC 2023-2024 

            Môn Lịch sử & Địa lí – Lớp 4  

Thời lượng: 40 phút 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KÌ 1- LỚP 4 

NĂM HỌC : 2023-2024 

 

 

Nội dung 

kiến thức 

Số câu/ 

Câu số/ Số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

 1. Địa 

phương em 

(tỉnh Đăk 

Lăk) 

Số câu 1     2 1 2 

Câu số 1     9,10   

Số điểm 1.0     2.0 1.0 2.0 

2. Trung du 

và miền núi 

Bắc Bộ 

Số câu 2 1     3  

Câu số 4,5 6       

Số điểm 2.0 1.0     3.0  

 3. Đồng 

bằng Bắc 

Bộ 

Số câu 2   2   2 2 

Câu số 2,3   7,8     

Số điểm 2.0   2.0   2.0 2.0 

Tổng Số câu 5   2  2 6 4 

Câu số 1,2,3,4,5 6  7,8  9,10   

Số điểm 5.0 1.0  2.0  2.0 6.0 4.0 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024  

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
     Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1: (1 điểm) Tỉnh Đăk Lăk phía Nam giáp tỉnh nào?  

A. Gia Lai, Lâm Đồng.                             B. Lâm Đồng, Đăk Nông.        

C. Phú Yên, Khánh Hòa.                           D. Cam – Pu – Chia. 

Câu 2: (1 điểm)  Ý nghĩa tên gọi Thăng Long thời Lý là gì? m1-3 

A. Thanh bình, thịnh vượng.                         B. Trường tồn, yên vui.        

C. Rồng bay lên.                                            D. Rồng phượng về chầu. 



Câu 3:  (1 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi:  

     A. Sông Hồng.                                                    B. Sông Mê Kông 

    C. Sông Hồng và Thái Bình.                              D. Sông Thái Bình 

Câu 4: (1 điểm)  Hiện nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào 

trong năm?  

A. Mồng Năm tháng Năm âm lịch.              B. Mồng Hai tháng Chín âm lịch. 

C. Mồng Mười tháng Ba âm lịch.                 D. Rằm tháng Tám âm lịch. 

Câu 5: (1 điểm)  Địa danh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ?  

       A. Cao nguyên Mộc Châu.                                  B. Cao nguyên Đồng Văn.  

       C. Dãy Hoàng Liên Sơn.                                     D. Dãy Trường Sơn. 

Câu 6: (1 điểm)  Trung du Bắc Bộ là một vùng:  

      A. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải xếp cạnh nhau 

như bát úp. 

     B. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau 

như bát úp. 

     C. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi núi với các đỉnh tròn, sườn thoải. 

     D. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
 

Câu 7 : (1 điểm)   Điền thông tin vào chỗ trống (…) các từ sau: (mưa nhiều, 23 0C, 

1600 mm đến 1800 mm, ít mưa)  sao cho phù hợp với đặc điểm khí hậu của vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ. 

    Vùng đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình năm 

trên …………. Mùa đông lạnh, ……………………. Mùa hạ nóng, 

…………………… Lượng mưa trung bình năm từ………………………………… 



Câu 8 : (1 điểm)  Nối thông tin cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp các sự kiện 

lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội. 

A  B 

Ngày 2 – 9 - 1945 Quân và dân Hà Nội chiến đấu chống chiến tranh phá 

hoại của Mỹ. 

Cuối tháng 12 - 1972 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba 

đình khai sinhra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 9: (1 điểm) Kể tên một cây công nghiệp chủ yếu ở Tây Nguyên? Em hãy giải 

thích vì sao họ lại trồng những loại cây đó. 

Câu 10 : (1 điểm) Giới thiệu về một  lễ hội ở tỉnh em. 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ& ĐỊALÍ NĂM 2023-2024 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C C C D B     

Điểm 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

 

Câu 7 : Từ cần điền: (23 0C, ít mưa, mưa nhiều, 1600 mm đến 1800 mm) . (Mỗi ý 

đúng 0,25 điểm). 

Câu 8 : Nối thông tin cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp các sự kiện lịch sử tiêu 

biểu của Thăng Long – Hà Nội. (Mỗi ý đúng 0, 5 điểm). 

 

A  B 

Ngày 2 – 9 - 1945 Quân và dân Hà Nội chiến đấu chống 

chiến tranh phá hoại của Mỹ. 

Cuối tháng 12 - 1972 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng 

trường Ba đình khai sinhra nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 9: (1 điểm) Kể tên một cây công nghiệp chủ yếu ở Tây Nguyên? Em hãy giải 

thích vì sao họ lại trồng những loại cây đó. (Viết đúng mỗi ý 0,5 điểm) 

Trả lời: - Cao su, cà phê, hồ tiêu, chè, sầu riêng, bơ.  



             - Đó là những cây công nghiệp lâu năm, rất phù hợp với vùng đất đỏ ba dan, 

tươi tốt, phì nhiêu. 

Câu 10 : Giới thiệu về một  lễ hội ở tỉnh em.  

Ví dụ: 

   + Lễ hội đua voi  cứ 2 năm một lần, vào khoảng tháng 3 âm lịch, khi người dân bắt 

đầu đi làm nương rẫy thì lễ hội được tổ chức. Hội chỉ diễn ra trong 1 ngày, chủ yếu là 

tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

   + Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột mang tầm vóc quốc gia, được tổ chức 2 năm một 

lần tại thành phố Buôn Ma Thuột. Mục đích của lễ hội ngoài quảng bá, tôn vinh cà 

phê và các sản phẩm làm từ nó. Lễ hội còn thu hút khách du lịch bởi những hoạt động 

thú vị mang đậm bản sắc văn hóa Tây NguyêN 

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2023 

   Duyệt chuyên môn                                                  Người ra đề 

 

 

 Nguyễn Hữu Trãi                                                 Phạm Thị Thu Hường 

 

 

                                                                                      Đào Thị Hường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN. 

                                                                    Bình Thuận, ngày……tháng ….. năm 2023. 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024  

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

HỌ VÀ TÊN : …………………………………………………………. LỚP : 4……… 

 

 

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
     Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1: (1 điểm) Tỉnh Đăk Lăk phía Nam giáp tỉnh nào?  

B. Gia Lai, Lâm Đồng.                             B. Lâm Đồng, Đăk Nông.        

C. Phú Yên, Khánh Hòa.                           D. Cam – Pu – Chia. 

Câu 2: (1 điểm)  Ý nghĩa tên gọi Thăng Long thời Lý là gì?  

Lời nhận xét của giáo viên. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………… 

Điểm 

 

…………. 

 



      A. Thanh bình, thịnh vượng.                         B. Trường tồn, yên vui.        

C. Rồng bay lên.                                            D. Rồng phượng về chầu. 

Câu 3:  (1 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi:  

     A. Sông Hồng.                                                    B. Sông Mê Kông 

    C. Sông Hồng và Thái Bình.                              D. Sông Thái Bình 

Câu 4: (1 điểm)  Hiện nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào 

trong năm?  

A. Mồng Năm tháng Năm âm lịch.              B. Mồng Hai tháng Chín âm lịch. 

C. Mồng Mười tháng Ba âm lịch.                 D. Rằm tháng Tám âm lịch. 

Câu 5: (1 điểm)  Địa danh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ?  

       A. Cao nguyên Mộc Châu.                                  B. Cao nguyên Đồng Văn.  

       C. Dãy Hoàng Liên Sơn.                                     D. Dãy Trường Sơn. 

Câu 6: (1 điểm)  Trung du Bắc Bộ là một vùng:  

      A. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải xếp cạnh nhau 

như bát úp. 

     B. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau 

như bát úp. 

     C. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi núi với các đỉnh tròn, sườn thoải. 

     D. Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 7 : (1 điểm)   Điền thông tin vào chỗ trống (…) các từ sau: (mưa nhiều, 23 0C, 

1600 mm đến 1800 mm, ít mưa)  sao cho phù hợp với đặc điểm khí hậu của vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ. 



    Vùng đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình năm 

trên …………. Mùa đông lạnh, ……………………. Mùa hạ nóng, 

…………………… Lượng mưa trung bình năm từ………………………………… 

Câu 8 : (1 điểm)  Nối thông tin cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp các sự kiện 

lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội. 

A  B 

Ngày 2 – 9 - 1945 Quân và dân Hà Nội chiến đấu chống chiến tranh phá 

hoại của Mỹ. 

Cuối tháng 12 - 1972 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba 

đình khai sinhra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 9: (1 điểm) Kể tên một cây công nghiệp chú yếu ở Tây Nguyên? Em hãy giải 

thích vì sao họ lại trồng những loại cây đó. 

 

 

Câu 10 : (1 điểm) Giới thiệu về một  lễ hội ở tỉnh em.  
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